
DANH SÁCH 
CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON

CHO TRẺ 5 TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC,
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ,  XÓA MÙ CHỮ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PGDĐT ngày       /      /2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa)

TT          Phường Công tác
Xóa mù chữ

Công tác
PCGD Mầm
non cho trẻ 5

tuổi

Công tác
PCGD

Tiểu học

Công tác
PCGD
THCS

1 Cát Linh Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
2 Hàng Bột Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
3 Khâm Thiên Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
4 Khương Thượng Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
5 Kim Liên Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
6 Láng Hạ Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
7 Láng Thượng Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
8 Nam Đồng Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
9 Ngã Tư Sở Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3

10 Ô Chợ Dừa Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
11 Phương Liên Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
12 Phương Mai Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
13 Quang Trung Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
14 Quốc Tử Giám Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
15 Thịnh Quang Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
16 Thổ Quan Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
17 Trung Liệt Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
18 Trung Phụng Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
19 Trung Tự Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
20 Văn Chương Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3
21 Văn Miếu Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3

(Danh sách trên gồm 21 phường thuộc quận Đống Đa)
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